
        VIỆN HÀN LÂM                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   VIỆN HẢI DƯƠNG HỌC                           

                   Số:          /HDH                        Khánh Hòa, ngày 20  tháng  5   năm 2013 

 
 

BẢNG ĐIỂM CỦA CÁC THÍ SINH  DỰ  TUYỂN  VIÊN  CHỨC  NHÀ  NƯỚC  NĂM  2013 
 

TT Họ và tên Năm sinh Kết quả chấm điểm Tổng   Điểm  
  Nam Nữ Thi 

viết 
Thi vấn 
đáp 

Điểm ưu tiên số 
điểm 

trung bình Ghi chú 

1 Nguyễn Trương Thanh Hội 1986  63 75  138 69,17 Đã trúng tuyển 
2 Lê Hồ Khánh Hỷ  1986 88 80 20 (Tiến sĩ) 188 93,83 Đã trúng tuyển 
3 Võ Trần Tuấn Linh 1984  73 76 10 (Thạc sĩ) 159 79,67 Đã trúng tuyển 
4 Lê Hùng Phú 1986  73 79  152 76,17 Đã trúng tuyển 
5 Tô Duy Thái 1987  82 88  170 84,83 Đã trúng tuyển 
6 Nguyễn Kim Hạnh  1984 80 74 10 (Thạc sĩ) 164 82,00 Đã trúng tuyển 
7 Nguyễn Thu Hồng  1983 70 63 10 (Thạc sĩ) 143 71,67 Đã trúng tuyển 
8 Trần Văn Huynh 1985  73 52  125 62,33 Không trúng tuyển 

(môn thi chuyên 
ngành dưới 60 điểm) 

9 Trần Công Thịnh 1987  64 79  143 71,50 Đã trúng tuyển 
10 Nguyễn Chí Thời 1982  77 75 10 (Thạc sĩ) 162 81,00 Đã trúng tuyển 
11 Nguyễn Nhật Như Thủy  1988 76 76  152 76,00 Đã trúng tuyển 
12 Trương Sĩ Hải Trình 1982  70 64  134 67,00 Đã trúng tuyển 
13 Phạm Thị Thu  1983 87 85.3  172 85,98 Đã trúng tuyển 
14 Phạm Thị Lệ Tuyết  1987 76 83 20 (Con 

thương binh) 
179 89,50 Đã trúng tuyển 

 
            CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 
              


